TRƯỜNG TIỂU HỌC                    BÀI THI TUYỂN HỌC SINH VÀO LỚP 5 CHỌN

         TRÀNG AN                                                     Năm học 2014- 2015                              
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                                                                                           MÔN: TOÁN
                                                                                             
Họ và tên: .............................................................. Lớp ......................

      

 Trước khi giao bài cho giáo viên chấm, Hiệu trưởng rọc phách theo đ​ường kẻ này.

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Số phách

	
	
	


           Từ bài 1 đến bài 6 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

          Từ bài 7 đến bài 11 chỉ viết đáp số.  Bài 12 trình bày bài giải.

Bài 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 5 tấn 3 tạ 2 yến = …. kg là:

    A. 532 kg
              B. 5320 kg
           C. 53200 kg  

 D. 5032 kg
Bài 2:  Cho 303 x 30 = (... x 30 + 3 x 30) .  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :
   A. 3              
   B. 30
                      C. 300   

           D. 303
Bài 3:  Bốn năm liên tiếp có tất cả bao nhiêu ngày?

      A. 1460 ngày           B. 1461
ngày              C. 1464 ngày 

 D. 365 ngày
Bài 4:Tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi chị, tuổi chị bằng nửa tuổi anh. Tính tỉ số giữa tuổi anh và tuổi mẹ.                     A. 
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                     D. 
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Bài 5: Trên sân có 24 con gà, trong đó 
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 số gà là gà trống. Số gà mái nhiều hơn số gà trống là:

    A. 5 con
                  B. 6 con
            C. 7 con
   
          D. 8 con
Bài 6. Diện tích của phần tô đậm trong hình vẽ sau là :

          A. 16cm2
          B. 20cm2
          C. 22cm2

D. 30cm2
Bài 7: Từ 1975 đến 2900 có …………….. số chẵn?

Bài 8. Tìm 2 số tự nhiên biết trung bình cộng của 2 số đó bằng 2009 và biết nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta được số lớn.

Trả lời:     Số bé là ................. ; Số lớn là .................
Bài 9:  Người ta viết liên tiếp các chữ cái V, I, E, T, N, A, M thành dãy VIET NAM, VIET NAM...

 Trả lời: Chữ cái thứ 2000 là chữ .....

Bài 10: Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng thứ hai có 14 lít dầu. Hỏi phải cùng rót thêm vào mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để số dầu ở thùng thứ hai gấp đôi số dầu ở thùng thứ nhất?  
 Trả lời:  Phải cùng rót thêm vào mỗi thùng …………………. để số dầu ở thùng thứ hai gấp đôi số dầu ở thùng thứ nhất.
Bài 11:  Cho hình bình hành ABCD có chu vi bằng 70cm, 

có cạnh đáy AB bằng 
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 cạnh AD và có chiều cao bằng

 9cm. Tìm diện tích của hình bình hành ABCD.

Trả lời: Diện tích của hình bình hành ABCD là …………………
Bài 12:   Một cửa hàng có hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Số ki-lô-gam gạo tẻ gấp ba lần số 
ki-lô-gam gạo nếp. Hỏi mỗi loại gạo có bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng nếu bán đi 5 kg gạo nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của cả hai loại bằng nhau?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC                            HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI TUYỂN HỌC SINH   
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	Bài 1: Khoanh vào B
	0,5 điểm

	Bài 2: Khoanh vào C
	0,5 điểm

	Bài 3: Khoanh vào B
	0,5 điểm

	Bài 4: Khoanh vào D
	0,5 điểm

	Bài 5: Khoanh vào B
	0,5 điểm

	Bài 6: Khoanh vào C
	1   điểm

	Bài 7:  463 số
	0,5 điểm

	Bài 8:  Số bé: 509     Số lớn: 3509
	1   điểm

	Bài 9:  Chữ N
	0,5 điểm

	Bài 10:  2 lít
	0,5 điểm

	Bài 11: 225 cm2
	1 điểm

	Bài 12: Theo bài nếu bán đi 5 kg nếp và 35 kg gạo tẻ thì số gạo còn lại của hai loại gạo bằng nhau. Suy ra số gạo tẻ hơn số gạo nếp là:

35 - 5 = 30 (kg)
	0,5 điểm



	Ta có sơ đồ sau:

Số kg gạo tẻ 



Số kg gạo nếp

Từ sơ đồ ta có số gạo tẻ là:

30 : (3 – 1) x 3 = 45 (kg)
	1 điểm



	Số gạo nếp có là:

45 - 30 = 15 (kg)
	1 điểm



	Đáp án:  gạo tẻ: 45 kg


   gạo nếp: 15 kg
NÕu HS cã c¸ch gi¶i kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.
	0,5 điểm




Bµi 4: Mét b¹n viÕt c¸c nhãm ch÷ HANOIVIETNAM thµnh mét d·y liªn tiÕp HANOIVIETNAMHANOIVIETNAM...Hái ch÷ c¸i thø 2829 cña d·y lµ ch÷ g×?

Bµi 5: Chia mét sè cho 6 th× ®­îc th­¬ng lµ sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè vµ sè d­ lµ sè d­ lín nhÊt. Hái chia sè ®ã cho 5 th× cã sè d­ lµ bao nhiªu?
Bµi 6 : Ba ng­êi cïng lµm mét c«ng viÖc. NÕu chØ cã ng­êi thø nhÊt vµ ng­êi thø hai cïng lµm th× ph¶i mÊt 20 giê míi xong c«ng viÖc. NÕu chØ cã ng­êi thø hai vµ thø ba cïng lµm th× ph¶i mÊt 12 giê míi xong c«ng viÖc. NÕu chØ cã ng­êi thø nhÊt vµ ng­êi thø ba cïng lµm th× ph¶i mÊt 15 giê míi xong c«ng viÖc. Hái nÕu c¶ ba ng­êi cïng lµm th× sau mÊy giê sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc? 
	 


Bµi 7:  Một hình chữ nhật nằm trong hình 
tam giác vuông có kích thước như hình vẽ 
dưới. Tính diện tích hình tam giác không bị 
hình chữ nhật che khuất (phần tô màu)
Gợi ý: Nối EA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
   HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                                                  NĂM HỌC 2009-2010

                                                                                                   Ngày thi : 24/4/2010
Đáp án từ câu 1 đến câu 5

	1.
	19990 ( 1đ)


	4.
	Chữ T ( 1 đ)

	2.
	0,14285 ( 1)


	5.
	4 ( 1,đ)

	3.
	Thứ ba ( 1 điểm)
	
	


C©u 6: ( 2đ)
	Trong 1 giê ng­êi thø nhÊt vµ thø hai lµm ®­îc: 1 : 20 = 
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  ( c«ng viÖc)
	0,25 ®

	Trong 1 giê ng­êi thø hai vµ thø ba lµm ®­îc:   1 : 12 =
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     ( c«ng viÖc)
	0,25 ®

	Trong 1 giê ng­êi thø nhÊt vµ thø ba lµm ®­îc: 1: 15 = 
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    ( c«ng viÖc)
	0,25 ®

	Trong 1 giê c¶ ba ng­êi lµm ®­îc: ( 
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20

+
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 ) : 2 = 
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 ( c«ng viÖc)
	0,5 ®

	VËy c¶ ba ng­êi cïng lµm th× xong c«ng viÖc ®ã trong sè giê lµ: 1: 
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 = 10 (giê)
	0,5®

	                                                                              §¸p sè: 10 giê
	0,25 ®


C©u 7: ( 3đ)                         Bài giải
                     Ta có:   AC = 10 + 30 = 40 (cm)



SABC = 40 x 60 : 2 = 1200 (cm2)    




 ( 0,4 đ)



SBEA = 60 x 10 : 2 = 300 ( cm2)        




 ( 0,4đ)



SAEC = SABC - SBEA
        

Vậy SAEC = 1200 – 300 = 900 (cm2)        



  ( 0,4đ)
    Chiều dài hình chữ nhật EDAG hay đường cao ED của tam giác AEC là:

         

 900 x 2 : 40 = 45 (cm)             





 ( 0,75đ)
   Diện tích hình chữ nhật ADEG là:

         

 45 x 10 = 450 (cm2)                 





  ( 0,4)
Diện tích tam giác không bị hình chữ nhật che khuất là:

        

 1200 – 450 = 750 ( cm2)           





   (0,4đ)
                          

  Đáp số: 750 cm2         




   (0,25đ)
                            NÕu HS cã c¸ch gi¶i kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a.




PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO      BÀI THI GIAO LƯU VĂN TOÁN TUỔI THƠ

   HUYỆN ĐÔNG TRIỀU                              NĂM HỌC 2009 -2010
                                                                                   Môn Toán 

                                                  (Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)

                     Ngày thi : 24 tháng 4 năm 2010
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    Họ và tên học sinh :  ..........……………........……......... Ngày sinh :  ……./……/…..  
    Trường :...............……………………....………….….:.....................
                          Trước khi giao bài cho giám khảo, Chủ tịch Hội đồng chấm thi rọc phách theo đường kẻ này


	ĐIỂM BÀI THI
	Bằng số
	
	Chữ kí Giám khảo 1
	Chữ kí Giám khảo 2

	
	
	
	
	

	
	Bằng chữ
	
	
	


I. Viết đáp số của các câu từ câu 1 đến câu 9: 

Số thứ tự dưới đây tương ứng với số thứ tự các câu trong đề thi. Đối với mỗi câu, thí sinh ghi đáp số  từ câu 1 đến câu 9  theo yêu cầu của đề bài.
	1.
	
	6.
	 

	2.
	
	7.
	 

	3.
	.
	8.
	

	4.
	 
	9
	

	5.
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




 Thí sinh không được viết vào phần gạch chéo này
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